DANH SÁCH THI KẾT THÚC THỰC TẾ TỐT NGHIỆP NĂM 2020
NGÀY 08 – 05 - 2020
	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	SUẤT THI

	1 1
	2220515035
	Lê Hoàng An 
	Khang
	K22YDD5
	7h00 - 7h30

	2 
	2221518743
	Nguyễn Văn Minh 
	Qúy
	K22YDD5
	

	3 
	2220515059
	Phan Thị Diệu 
	Linh
	K22YDD5
	

	4 
	2220515154
	Nguyễn Ngọc 
	Thúy
	K22YDD5
	

	5 
	2221514977
	Võ Quốc 
	Bảo
	K22YDD5
	

	6 
	2220518341
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Tuyết
	K22YDD5
	

	7 
	2220512667
	Lâm Thị 
	Vy
	K22YDD2
	7h35 - 8h05

	8 
	2220515080
	Huỳnh Thị 
	Nga
	K22YDD5
	

	9 
	2220515103
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Như
	K22YDD5
	

	10 
	2220515136
	Lê Trần Thị Phương 
	Thảo
	K22YDD5
	

	11 
	2220217524
	Nguyễn Thị 
	Hoài
	K22YDD5
	

	12 
	2220515114
	Đinh Lê Nam 
	Phương
	K22YDD5
	

	13 
	2220515018
	Lê Thị Thu 
	Hiền
	K22YDD5
	8h10 - 8h40

	14 
	2220515022
	Trần Thị Phương 
	Hoa
	K22YDD5
	

	15 
	2220515020
	Hồ Thị Thúy 
	Hiền
	K22YDD4
	

	16 
	2220515086
	Nguyễn Thị Hà 
	Ngân
	K22YDD4
	

	17 
	2220515181
	Nguyễn Thị Xuân 
	Truyền
	K22YDD4
	

	18 
	2221515069
	Lâm Đức 
	Mạnh 
	K22YDD4
	

	19 
	2220515167
	Nguyễn Thị Thùy 
	Trang
	K22YDD4
	8h45 - 9h15

	20 
	2220515168
	Đào Thị Huyền 
	Trang
	K22YDD4
	

	21 
	2220515158
	Nguyễn Thạnh Thu 
	Thủy
	K22YDD4
	


	22 
	2220512723
	Phan Thị Thanh 
	Thảo
	K22YDD4
	

	23 
	2220515061
	Lê Thị Tài 
	Linh
	K22YDD4
	

	24 
	2220512661
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Châu
	K22YDD4
	

	25 
	2120516983
	Dương Thị 
	Thảo
	K22YDD2
	9h20 – 9h50

	26 
	2220512665
	Nguyễn Thị Phương
	 Thảo
	K22YDD2
	

	27 
	2220512718
	Phạm Hồng 
	Điểm
	K22YDD2
	

	28 
	2220519555
	Nguyễn Thị 
	Diệu
	K22YDD2
	

	29 
	2220512674
	Võ Thu 
	Hằng
	K22YDD2
	

	30 
	2220512680
	Phạm Thị 
	Linh
	K22YDD2
	

	31 
	2221515117
	Nguyễn Thanh 
	Qúy
	K22YDD4
	9h55 – 10h25

	32 
	2220515019
	Nguyễn Thị Thu 
	Hiền
	K22YDD3
	

	33 
	2220515110
	Nguyễn Thị Diễm 
	Phúc
	K22YDD4
	

	34 
	2220515150
	Dương Thu 
	Thương
	K22YDD4
	

	35 
	2220519570
	Phan Anh 
	Nhi
	K22YDD2
	

	36 
	2220512763
	Vũ Thị 
	Liêm
	K22YDD2
	

	37 
	2221518527
	Võ Nguyên Hoàng 
	Thiên
	K22YDD2
	10h30 – 11h00

	38 
	2220512702
	Hoàng Công Thị Thục 
	Uyên
	K22YDD2
	

	39 
	2220518408
	Thái Thị Thu 
	Phương
	K22YDD2
	

	40 
	2220515016
	Đinh Thị Thanh 
	Hậu
	K22YDD4
	

	41 
	2220515004
	Võ Thị Lệ 
	Hằng
	K22YDD4
	

	42 
	2220515006
	Hoàng Thị Thúy 
	Hằng
	K22YDD4
	

	43 
	2220515048
	Văn Thị Thùy
	 Liên
	K22YDD4
	11h05 – 11h35

	44 
	2220515049
	Phan Thị Mỹ 
	Liên
	K22YDD4
	

	45 
	2220515044
	Bùi Thị Ngọc 
	Lệ
	K22YDD4
	

	46 
	2220515030
	Lê Thị Thanh 
	Hương
	K22YDD4
	

	47 
	2220515031
	Đỗ Thị 
	Hường
	K22YDD4
	

	48 
	2220515161
	Lê Thị Mỹ 
	Tình
	K22YDD4
	

	49 
	2220512719
	Doãn Hoàng 
	Nhi
	K22YDD2
	13h00 – 13h30

	50 
	2221512666
	Nguyễn Tú 
	Vương
	K22YDD2
	

	51 
	2220518365
	Võ Thị 
	Thành
	K22YDD3
	

	52 
	2220518142
	Phan Đăng Thanh
	Thảo
	K22YDD
	

	53 
	2220664948
	Nguyễn Thị Thu 
	Quỳnh
	K22YDD3
	

	54 
	2120514924
	Ngô Thị Kim 
	Huệ
	K22YDD
	

	55 
	2220515160
	Lê Thị Kim 
	Tiến
	K22YDD3
	13h35 – 14h05

	56 
	2220519485
	Bùi Diễm 
	My
	K22YDD3
	

	57 
	2210514659
	Lê Thị Mai 
	Hương
	K22YDD3
	

	58 
	2221512709
	Nguyễn Hữu 
	Nhơn
	K22YDD2
	

	59 
	2221515021
	Đặng Phúc 
	Hình
	K22YDD5
	

	60 
	2220515017
	Trần Thị Thúy 
	Hiền
	K22YDD4
	

	61 
	2220515077
	Nguyễn Thị Li 
	Na
	K22YDD4
	14h10 – 14h40

	62 
	2221515065
	Đào Văn 
	Lực
	K22YDD3
	

	63 
	2220515046
	Lê Thị Nhật 
	Lệ
	K22YDD5
	

	64 
	2220518400
	Nguyễn Thị 
	Kiều
	K22YDD4
	

	65 
	2220514985
	Lê Thị Thúy 
	Diễm
	K22YDD4
	

	66 
	2220515041
	Nguyễn Thị Thúy 
	Kiều
	K22YDD4
	

	67 
	2220515038
	Hoàng Thị 
	Khuyên
	K22YDD3
	14h45- 15h15

	68 
	2220515177
	Nguyễn Thị Xuân 
	Trúc
	K22YDD3
	

	69 
	2220515073
	Nguyễn Thị Trà 
	My
	K22YDD3
	

	70 
	2220515130
	Trương Thị 
	Thanh 
	K22YDD3
	

	71 
	2220515137
	Hoàng Thị Thu 
	Thảo
	K22YDD3
	

	72 
	2220515027
	Nguyễn Thị 
	Hồng
	K22YDD3
	

	73 
	2220718104
	Nguyễn Thị Minh 
	Anh
	K22YDD3
	15h20 -15h50

	74 
	2220515087
	Đào Thị Mỹ 
	Ngọc
	K22YDD3
	

	75 
	2220515095
	Nguyễn Thị Ái 
	Nhi
	K22YDD3
	

	76 
	2220518143
	Nguyễn Thị Minh 
	Trang
	K22YDD3
	

	77 
	2220515108
	Phan Thị Tú 
	Oanh
	K22YDD3
	

	78 
	2220515178
	Trần Thị Thanh 
	Trúc
	K22YDD5
	

	79 
	1920514163
	Lê Thị 
	Trinh
	K22YDD5
	15h55 – 16h25

	80 
	2220515132
	Thân Uyên  
	Thảo
	K22YDD5
	

	81 
	2220519162
	Văn Thị Thanh 
	Tuyền
	K22YDD5
	

	82 
	2220512745
	Huỳnh Lê Bảo 
	Ngọc
	K22YDD1
	

	83 
	2220512758
	Phan Thị Thủy 
	Tiên
	K22YDD1
	

	84 
	2220512746
	Lương Vân 
	Anh
	K22YDD1
	

	85 
	2220518832
	Ngô Ngọc Quỳnh 
	Anh
	K22YDD1
	16h30 – 17h00

	86 
	2220512705
	Lê Thị 
	Bình
	K22YDD1
	

	87 
	2220512706
	Phạm Thùy 
	Trang
	K22YDD1
	

	88 
	2220227837
	Ngô Thị Tường 
	Vi
	K22YDD1
	

	89 
	2221515036
	Trần Quốc 
	Khang
	K22YDD3
	

	90 
	2220514981
	Trần Thị Linh 
	Đa
	K22YDD3
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	91 
	2220514970
	Hồ Thị Ngọc 
	Ái
	K22YDD3
	7h00 - 7h30

	92 
	2220515033
	Phạm Thị Thanh 
	Huyền
	K22YDD3
	

	93 
	2220515042
	Nguyễn Thị Mỹ 
	Lành
	K22YDD3
	

	94 
	2221515003
	Văn Ngọc 
	Hải
	K22YDD3
	

	95 
	2220515012
	Nguyễn Thị Hồng 
	Hạnh
	K22YDD3
	

	96 
	2110513112
	Ngô Thị 
	Bình
	K22YDD2
	

	97 
	2220512669
	Nguyễn Thị Bảo 
	Châu
	K22YDD2
	7h35 - 8h05

	98 
	2221512679
	Lê Huy 
	Tường 
	K22YDD2
	

	99 
	2221518871
	Lê Văn 
	Phúc
	K22YDD2
	

	100 
	2220514972
	Phạm Minh Hoàng 
	Anh
	K22YDD3
	

	101 
	2220515131
	Đinh Trần Hà
	Thanh 
	K22YDD3
	

	102 
	2220512724
	Huỳnh Thị Như 
	Ý
	K22YDD2
	

	103 
	2220512700
	Nguyễn Trần Thảo 
	Quyên
	K22YDD2
	8h10 - 8h40

	104 
	2220512684
	Nguyễn Anh 
	Thủy 
	K22YDD2
	

	105 
	2220519070
	Phan Thị Bảo 
	Trâm
	K22YDD2
	

	106 
	2220863793
	Nguyễn Thị Thu 
	Uyên
	K22YDD2
	

	107 
	2221512708
	Phan Văn 
	Sinh
	K22YDD2
	

	108 
	2220512658
	Nguyễn Phạm Thu 
	Thảo
	K22YDD2
	

	109 
	2220518213
	Nguyễn Thị Hoài 
	Nhiên
	K22YDD2
	8h45 - 9h15

	110 
	2220518928
	Võ Thị 
	Tuận
	K22YDD2
	

	111 
	2220519383
	Nguyễn Thục
	Uyên
	K22YDD
	

	112 
	2220518969
	Võ Thanh 
	Loan
	K22YDD2
	

	113 
	2220512663
	Trần Mai 
	Quỳnh
	K22YDD2
	

	114 
	2220512707
	Trần Thị Tường 
	Vi 
	K22YDD2
	

	115 
	2220518506
	Vũ Thị Bạch 
	Cúc
	K22YDD2
	9h20 – 9h50

	116 
	2220512762
	Lê Thị Thùy 
	Dung
	K22YDD2
	

	117 
	2220519044
	Trương Thùy 
	Linh
	K22YDD2
	

	118 
	2220512683
	Hoàng Trần Khánh 
	Linh
	K22YDD1
	

	119 
	2220512725
	Nguyễn Thị Như 
	Quỳnh
	K22YDD1
	

	120 
	2220512731
	Đỗ Thị Ly 
	Ly
	K22YDD1
	

	121 
	2220512721
	Lê Thị Lệ 
	Quyên
	K22YDD1
	9h55 – 10h25

	122 
	2220512732
	Ngô Thị Thu 
	Trang
	K22YDD1
	

	123 
	2220512741
	Nguyễn Thị Cẩm 
	Tiên
	K22YDD1
	

	124 
	2220512711
	Nguyễn Thị Thúy 
	An
	K22YDD1
	

	125 
	2220512671
	Trần Thị Ánh 
	Hồng
	K22YDD1
	

	126 
	2220519069
	Tô Thị Thùy 
	Trang
	K22YDD1
	

	127 
	2220518640
	Nguyễn Thị Kiều 
	Trinh
	K22YDD1
	10h30 – 11h00

	128 
	2220518675
	Nguyễn Thị Thu 
	Ngân
	K22YDD1
	

	129 
	2220518938
	Nguyễn Thị Hoàng 
	Nhung
	K22YDD1
	

	130 
	2220512742
	Phùng Thị Thanh 
	Thủy
	K22YDD1
	

	131 
	2220518575
	Trần Hồ Lan 
	Vy
	K22YDD1
	

	132 
	2220519255
	Hồ Thị Thu 
	Quỳnh
	K22YDD1
	

	133 
	2220512730
	Hoàng Thị 
	Thương
	K22YDD1
	11h05 – 11h35

	134 
	2220519349
	Trương Thị Diệu 
	Thúy
	K22YDD1
	

	135 
	2220512697
	Nguyễn Thị Huyền 
	Trang
	K22YDD1
	

	136 
	2220512660
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Như
	K22YDD1
	

	137 
	2220512681
	Trịnh Thị Phương 
	Quỳnh
	K22YDD1
	

	138 
	2220265344
	Phạm Thị Vân 
	Anh
	K22YDD1
	

	139 
	2220512759
	Trần Thị Thanh 
	Thủy
	K22YDD1
	13h00 – 13h30

	140 
	2220512757
	Võ Thị Thảo 
	Sương
	K22YDD1
	

	141 
	2220512668
	Huỳnh Thị Hồng 
	Nhi
	K22YDD1
	

	142 
	2220514999
	Lê Nguyễn Quỳnh 
	Hà
	K22YDD3
	

	143 
	2220518699
	Phan Thị Lệ 
	Hiền
	K22YDD3
	

	144 
	2220514980
	Hoàng Thị
	Cúc
	K22YDD
	

	145 
	2220515067
	Bùi Thị Khánh 
	Ly
	K22YDD3
	13h35 – 14h05

	146 
	2220518607
	Phan Hạnh 
	My
	K22YDD1
	

	147 
	2220512696
	Phạm Thị Thi
	Nữ
	K22YDD1
	

	148 
	2220518564
	Trịnh Thị Kiều
	 Trang
	K22YDD1
	

	149 
	2221512728
	Phạm Chí 
	Linh
	K22YDD1
	

	150 
	2220512738
	Lê Thị 
	Chi
	K22YDD1
	

	151 
	2020515015
	Võ Thị Thu  
	Thùy
	K21YDD
	14h10 – 14h40

	152 
	2120519782
	Hoàng Võ Minh 
	Tâm 
	K21YDD
	

	153 
	2020513270
	Đặng Quang 
	Sáng 
	K20YDD1
	

	154 
	2210519544
	Nguyễn Thị Hà 
	My
	K22YCD
	

	155 
	2126511977
	Vũ Thị Phương 
	Lan
	T21YDDB
	

	156 
	2126511981
	Nguyễn Thị Hồng 
	Ngân 
	T22YDDB
	

	157 
	2220515093
	Nguyễn Thị 
	Nhài
	K22YDD4
	14h45 -  15h15 và 

15h 20 – 15h50

	158 
	2220515101
	Lưu Thị Oanh 
	Nhi
	K22YDD4
	

	159 
	2220515125
	Nguyễn Thị Thanh 
	Tâm
	K22YDD4
	


